
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Thôn Đoài, Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

12/12/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH INOX THUẬN PHÁT VIỆT NAM

2301313507

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được 
phân vào đâu

2399

2. Sản xuất sắt, thép, gang 2410

3. Sản xuất kim loại quý và kim loại màu 2420

4. Đúc kim loại màu 2432

5. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

6. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu

2599

7. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

8. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

9. Bán buôn thực phẩm 4632

10. Bán buôn đồ uống 4633

11. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

12. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

13. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

14. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

15. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

16. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661

17. Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662(Chính)

18. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

19. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

20. Bán buôn tổng hợp 4690

21. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh 4773

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH INOX THUẬN PHÁT VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THUAN PHAT VIETNAM STAINLESS 
STEEL COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: THUAN PHAT VIETNAM STAINLESS STEEL CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0702324485
Email:

Fax:
Website:
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2.000.000.000 VNĐ

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Ninh

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 017203009527

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Xóm Giác, Xã Phú Vinh, Huyện Tân Lạc, Tỉnh Hòa Bình, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Xóm Giác, Xã Phú Vinh, Huyện Tân Lạc, Tỉnh Hòa Bình, Việt Nam

BÙI VĂN ANH Nam
24/02/2003 Mường Việt Nam

06/04/2023 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       017203009527
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Xóm Giác, Xã Phú Vinh, Huyện Tân Lạc, Tỉnh Hòa Bình, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Xóm Giác, Xã Phú Vinh, Huyện Tân Lạc, Tỉnh Hòa Bình, Việt Nam

Họ và tên:   BÙI VĂN ANH Nam

24/02/2003 Mường Việt Nam

06/04/2023 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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